
Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

 Trần Anh 

Hòa 
365748375 31/10/2005  3.886.467 

 Hoàng Văn 

Cuông 
366331241 10/11/2017  3.886.468 

STW-002

Công đoàn Cơ 

sở Công ty Cổ 

phần Cấp nước 

Sóc Trăng 

 16 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 

6, Tp. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0299 3820943           7.932 

 Nguyễn 

Trọng Hiếu 
011896161  03/07/2006  3.172.627 

 Nguyễn 

Quang Mãi 

0240770003

25
17/04/2018  3.172.626 

STW-003

 Số 1 Châu Văn 

Tiếp, Phường 2, 

Tp. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Sóc 

Trăng

Mã số cổ 

đông

STW-001

024 39445999

Chứng minh nhân dân

   7.772.935 

   6.345.253 0101189376

Ghi chú 

19/10/2007

  Sở KH-

ĐT TP. 

Hà Nội 

 Phòng 702, số 2 

Ngô Quyền, tòa 

nhà Tung Sing, 

phường Lý Thái 

Tổ, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà 

Nội 

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ 1 cổ phần

Họ và tên Địa chỉ Điện thoại 

Công ty Cổ 

phần 

HAWACO

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SỞ HỮU CỔ PHẦN - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Mã chứng khoán: STW

Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày chốt danh sách: 31/5/2018

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-004 Đỗ Chí Công 240682143 26/12/2008
 Công an 

Đăklăk 

 B19-01 

Harmona, 33 

Trương Công 

Định, P14, 

0939603883    1.216.613 

STW-005
Dương Quốc 

Khánh
366209586 03/06/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 325 Phú Lợi, 

K3, P2, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

0939390495         60.000 

STW-006 Lâm Hữu Hậu 365766997 05/04/2006

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp 2, TT. Long 

Phú, huyện Long 

Phú, Sóc Trăng 

01699998096         25.000 

STW-007 Đặng Văn Ngọ 365748374 04/03/2013

Công an 

Sóc 

Trăng

30 đường số 6 

KDC 5A, K4, 

Phường 4, 

TP.Sóc Trăng

0913890016           7.900 

STW-008 Trần Anh Hòa 365748375 31/10/2005

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 101/8 Hùng 

Vương, K1, P6, 

TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0908818716           7.300 

STW-009 Ong Hải Phước 365748338 31/10/2005

 Công an 

Sóc 

Trăng  

 263/41 Hẻm 

263, Phú Lợi, 

K3, P2, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0913708521           8.500 

STW-010
Trần Thanh 

Nhàn
365824527 30/03/2007

 Công an 

Sóc 

Trăng  

 233 Trương 

Công Định, K4, 

P2, TP. Sóc 

Trăng 

0913109495         28.400 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-011 Đặng Trí Dũng 365104687 12/12/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 435 Quốc lộ 1A, 

K5, Phường 2, 

TP.Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0913890029           4.900 

STW-012
Bùi Thị Diệu 

Thúy
365308302 11/01/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 187 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, K5, 

P7, TP. Sóc 

Trăng 

0917674234           1.500 

STW-013
Đặng Thị Thúy 

Liễu
365308509 11/09/2013

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp 2, TT.Long 

Phú, Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng 

0913890504           1.300 

STW-014 Nguyễn Văn Kỷ 365706572 11/08/2004

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 278/15 Trương 

Công Định, K5, 

phường 2, TP. 

Sóc Trăng 

0913843576           5.400 

STW-015 Phạm Út Anh 365235906 24/02/2006

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 411A Trần 

Hưng Đạo, K8, 

P3, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0939544122           2.900 

STW-016 Văn Thị Thúy 365020128 12/12/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 448/30/2 Quốc 

lộ I, K5, P2, 

TP.Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

1279400868           2.200 

STW-017
Nguyễn Thị 

Minh Trân
365596889 27/07/2017

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 25, Nguyễn Chí 

Thanh, TP. Sóc 

Trăng 

0913029196           3.100 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-018
Nguyễn Minh 

Triết
365416745 09/03/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 23 Nguyễn Văn 

Trổi, K1, P1, 

TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0988888949           2.400 

STW-019
Huỳnh Chí 

Dũng
365834383 12/12/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 134/H3 Trần 

Văn Bảy, K5, 

P3, TP.Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

01867141789              200 

STW-020 Nguyễn Văn Gỡ 365748373 31/10/2005

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 23 Nguyễn Văn 

Trổi, K1, P1, 

TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0918037194              800 

STW-021
Võ Thị Phương 

Diệu
365259198 26/08/2011

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 101/11 Hẻm 101 

Hùng Vương, 

K1, P6, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

01226804363              200 

STW-022
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc
365155206 11/08/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 86/9 Hẻm 86 

Trương Công 

Định, K6, P2, 

TP. Sóc Trăng 

0949329462           1.700 

STW-023
Mai Thị Bích 

Hằng
365337182 14/04/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 15 Lý Đạo 

Thành, K5, P6, 

TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0984935276           1.100 

STW-024
Võ Thị Dung 

Hạnh
366177404 03/08/2013

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 28 Vành Đai, 

K1, P6, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

0932818030              800 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-025
Nguyễn Hoài 

Bảo Khánh
365679456 21/11/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 33/56 Lê Hồng 

Phong, K6, P3, 

TP. Sóc Trăng 

0908837456           2.300 

STW-026
Đoàn Thị Hoài 

Thư
365884992 03/03/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 ấp An Tập, xã 

Thiện Mỹ, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng 

0937382339           2.400 

STW-027
Lê Hoàng An 

Thái
365608604 19/11/2016

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 B2-23 Số 26, 

đường số 2, 

KDC Trần Hưng 

Đạo, P2, TP. 

0918453368           6.800 

STW-028
Huỳnh Thanh 

Thuận
365104941 09/09/2010

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 145/15 Lê Hồng 

Phong, K4, P3, 

TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0986839652           3.000 

STW-029
Huỳnh Thiên 

Vũ
365132024 21/01/2003

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 28 Vành Đai, 

K1, P6, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

0903178222           1.200 

STW-030
Nguyễn Mỹ 

Linh
366186856 12/10/2013

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 129/7 đường 

Hùng Vương, 

K1, Phường 6, 

TP. Sóc Trăng 

0939199824           6.200 

STW-031
Nguyễn Quốc 

Dũng
365230872 23/11/2011

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 75/12 Dương 

Kỳ Hiệp, K3, P2, 

TP. Sóc Trăng, 

Sóc Trăng 

0903756996              900 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-032
Trần Hồng 

Trọng
365827455 03/10/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 ấp Bình Hòa, Xã 

Gia Hòa 2, 

Huyện Mỹ 

Xuyên, Sóc 

0919817915           2.300 

STW-033 Lại Văn Học 365384753 18/03/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 229 Nguyễn 

Văn Linh, K3, 

P2, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0904662602              900 

STW-034
Lê Thị Minh 

Hiền
365476981 23/03/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 57 ấp Tâm Thọ, 

Xã Đại Tâm, Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng 

0902791623           3.100 

STW-035
Trần Thị Thúy 

Loan
365461093 25/04/2017

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 132 Ấp Ngan 

Rô 2, Xã Đại Ân 

2, Trần Đề, Sóc 

Trăng 

0916282339           1.100 

STW-036 Thạch Trà My 365741366 07/08/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 546A Tôn Đức 

Thắng, K2, P5, 

TP.Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0988948940           1.100 

STW-037
Ong Hải 

Nguyên
365797212 31/08/2006

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 263/41 Hẻm 

263, Phú Lợi, 

K3, P2, TP. Sóc 

Trăng, Sóc Trăng 

01255444544           2.700 

STW-038 Phan Duy Tân 365663139 03/08/2016

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 ấp Hòa Đặng, 

Xã Ngọc Đông, 

Huyện Mỹ 

Xuyên, Sóc 

0944233302           2.300 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-039
Huỳnh Văn 

Thương
365841292 18/08/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 501 Mạc Đĩnh 

Chi, P4, TP.Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

0939719939              600 

STW-040
Châu Phước 

Lộc
366115962 04/06/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 158 Lê Hồng 

Phong, K4, P3, 

TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0909993303           2.700 

STW-041
Huỳnh Thanh 

Vân
365195354 08/08/2011

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 42 Nguyễn Trãi, 

K1, P1, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

0939691555           1.700 

STW-042
Lâm Văn 

Khánh
365320659 05/03/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Hẻm 205/13 Tổ 

dân phố Chợ Cũ, 

TT.Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng 

0903388003           1.400 

STW-043 Tô Thị Tố Nga 365606808 15/11/2011

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 45/29 Trần 

Hưng Đạo, K7, 

P3, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0942989080           1.100 

STW-044 Hà Vĩnh San 365132994 02/07/2007

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 9/17 Trương 

Công Định, K4, 

P2, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0908029298           1.800 

STW-045 Đỗ Phước Hậu 331288490 23/03/2015

 Công an 

Vĩnh 

Long 

 256E9, KDC 

Hưng Thịnh, K1, 

P7, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0916649595           6.300 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-046 Văn Quốc Vinh 365091385 07/12/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 20 đường số 02 

Khu dân cư 586, 

K2, P2, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0918394547           5.000 

STW-047
Nguyễn Ngọc 

Mỹ Hồng
365759522 12/01/2006

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 101/8 Hùng 

Vương,K1,P6,TP

.Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng 

01666266574           1.600 

STW-048 Đặng Như Ý 365792323 07/04/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 30 đường số 6 

KDC 5A, K4, 

Phường 4, TP. 

Sóc Trăng, tỉnh 

0919890016         44.300 

STW-049
Nguyễn Thanh 

Tâm
365619981 19/05/2017

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Lô B6 Khu dân 

cư Sáng Quang, 

K6, P2, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0939133015           4.500 

STW-050
Hoàng Thanh 

Đạm
365001085 10/04/2008

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 269A Nguyễn 

Văn Linh, K3, 

P2, TP. Sóc 

Trăng 

0906996997           3.400 

STW-051
Bành Phước 

Hên
365182022 11/12/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 620B Mạc Đỉnh 

Chi, K4, P4, TP. 

Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng 

0917134767           3.400 

STW-052 Mã Văn Minh 365045882 04/04/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 147A/3/26 

Phạm Hùng, K1, 

P8, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0972999369           1.200 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-053
Trần Huỳnh 

Phi Vũ
365676092 21/06/2006

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 90/3 Lê Hồng 

Phong, K4, P3, 

TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0917460717              800 

STW-054 Đổ Thanh Bình 365170759 06/04//2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 57/11 Lý Đạo 

Thành, K5, P6, 

TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0906854857           2.100 

STW-055
Nguyễn 

Trường Giang
365291844 21/11/2008

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 188/22 Phú Lợi, 

K3, P2, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

0919731696           1.400 

STW-056
Nguyễn Văn 

Hải
365676450 26/02/2004

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 5/13/18 Phạm 

Hùng, K3, P8, 

TP. Sóc Trăng , 

tỉnh Sóc Trăng 

0918939075           3.900 

STW-057
Huỳnh Minh 

Quyền
365609049 10/09/2016

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 183/9 Lê Hồng 

Phong, K4, P3, 

TP. Sóc Trăng 

0986908793           3.900 

STW-058
Nguyễn Thông 

Thái
365033809 14/09/2016

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 215 Đường 

30/4, K5, P2, 

TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0946072472           2.300 

STW-059
Trương Trần 

Thủy Châu
365045439 17/09/2011

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 38 Cầu Đen, 

K4, P8, TP. Sóc 

Trăng, Sóc Trăng 

0918379113           5.800 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-060 Lê Minh Phụng 365436308 12/12/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 184 Phạm Hùng, 

K3, P8, TP. Sóc 

Trăng 

01696165565           1.700 

STW-061
Nguyễn Nhựt 

Quang
365748510 19/06/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 236 Chợ Mới, 

K2, P1, TX. 

Vĩnh Châu, Sóc 

Trăng  

0902829789           4.300 

STW-062 Mã Minh Thanh 365501126 08/09/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 2/26 Lê Vĩnh 

Hòa, K2, P8, TP. 

Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng 

0977118330              800 

STW-063 Lâm Đức Thành 366091175 01/12/2011

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 65A Yết Kiêu, 

Phường 6, TP. 

Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng 

0919263161           2.900 

STW-064
Mai Phước 

Thuận
365359971 29/11/2011

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 65/16 Nguyễn T 

Minh Khai, 

Phường 3, TP. 

Sóc Trăng, tỉnh 

0947355191           1.700 

STW-065
Nguyễn Thành 

Long
366069144 21/05/2011

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 423 đường 30/4, 

K1, P3, TP.Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

01647356685           3.000 

STW-066 Tiêu Hiệp 365342617 11/02/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 38 Phan Bội 

Châu, Ấp Hòa 

Mỹ, TT Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

0917698391           2.800 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-067
Sơn Nguyễn 

Duy Khanh
365551323 18/07/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 930/36 QL1, 

K7, P2, TP. Sóc 

Trăng,Sóc Trăng 

0913784600           3.300 

STW-068 Trịnh Bích Liễu 365436715 28/02/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 437/21/15 Quốc 

Lộ I, K5, P2, 

TP. Sóc Trăng, 

Sóc Trăng 

0919091027           1.000 

STW-069 Đặng Việt Hải 365027267 17/12/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 513 Đường 

30/4, Khóm 1, 

Phường 3, 

TP.Sóc Trăng, 

0916962126           5.700 

STW-070
Trương Công 

Hùng
365403297 18/04/2005

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 160 Trần Hưng 

Đạo, K2, 

Phường 2, 

TP.Sóc Trăng 

0919199288           1.100 

STW-071
Lâm Thành 

Trung
365375673 07/05/2008

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Trường 

Bình, Xã Trường 

Khánh, Long 

Phú, Sóc Trăng 

0906918076           4.800 

STW-072
Trương Thanh 

Bình
365028125 02/11/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Kinh Mới, An 

Ninh, Châu 

Thành, Sóc Trăng 

01658647277           3.800 

STW-073
Nguyễn Trung 

Kiên
363945177 10/12/2013

 Công an 

Hậu 

Giang 

 195/46 Trương 

Công Định, K4, 

P2, TP.Sóc 

Trăng,  Sóc 

0918131960           3.000 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-074
Phương Minh 

Vương
365567020 18/12/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 19/32 Phước 

Kiện ấp Chợ Cũ, 

TT Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng 

0987727080           4.400 

STW-075
Nghiêm Thùy 

Dương
365318230 12/12/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 435 Quốc lộ 1A, 

K5, P2, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

0918058678           1.600 

STW-076
Cao Thị Kim 

Ngọc
9,2194E+10 02/07/2015

 Công an 

Cần Thơ 

 121 Xã Trường 

Long,H.Phong 

Điền,TP.Cần Thơ 

01275242007           2.000 

STW-077 Trần Duy Linh 365517211 09/03/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 30/15 H30 Trần 

Hưng Đạo, TDP 

Hòa Mỹ, TT Mỹ 

Xuyên, huyện 

0916376679           1.500 

STW-078
Quách Nhựt 

Hiếu
365195705 12/12/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 260 Trần Hưng 

Đạo, Ap Hòa 

Mỹ, TT Mỹ 

Xuyên, Sóc 

0918298666           1.000 

STW-079
Trần Duy 

Khương
365829296 12/04/2007

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Xã Ngọc Tố, 

Huyện Mỹ 

Xuyên, Sóc 

Trăng 

0964789692              200 

STW-080
Lưu Trọng 

Nghĩa
365741523 05/08/2005

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ap Hòa An, Xã 

Xuân Hòa, Kế 

Sách, Sóc Trăng 

0915797489           1.900 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-081 Hồ Tấn Phát 365537354 09/07/2001

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 45 Phạm Ngũ 

Lão, K3, P1, TP. 

Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng 

0988493636           1.800 

STW-082 Hứa Thanh Phát 365178142 31/12/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 278/46/90 

Trương Công 

Định, K5, P2, 

TP. Sóc Trăng, 

0983525858              700 

STW-083 Đỗ Minh Tân 365567488 27/09/2006

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 454 Lê Hồng 

Phong, K5, P3, 

TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0984743414              800 

STW-084
Nguyễn Minh 

Triệu
365572543 12/04/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 346/40 Lý 

Thường Kiệt, 

K3, P4, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0914234839              500 

STW-085 Trần Văn Phi 365922664 20/09/2008

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 150/14 Phan 

Đình Phùng, K2, 

P4, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0985313910           3.100 

STW-086 Trần Văn Lạc 366140110 05/12/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 90/3 Lê Hồng 

Phong, K4, P3, 

TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0913119324           3.300 

STW-087
Huỳnh Quốc 

Huy
365259320 10/12/2007

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 08 Xô Viết 

Nghệ Tỉnh, K4, 

P6, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0919446767              900 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-088
Nguyễn Phước 

Khoa
365010622 11/11/2011

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 124 Ấp An 

Trạch, An Hiệp, 

Châu Thành, Sóc 

Trăng 

0945671560           2.300 

STW-089
Lâm Thành 

Phát
365740739 20/07/2010

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 45 Xô Viết 

Nghệ Tỉnh, K3, 

Phường 1, TP. 

Sóc Trăng, tỉnh 

01269338866           1.400 

STW-090 Trần Văn Lắm 366155026 28/03/2013

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 25 Nguyễn Chí 

Thanh, P6, TP. 

Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng 

0983193565           3.700 

STW-091
Huỳnh Thị 

Ngọc Bích
366139687 27/05/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 215 đường 30/4, 

K5, P2, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

0919441917              100 

STW-092 Lâm Mỹ Đẹp 365243232 19/12/2013

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 346/40 Lý 

Thường Kiệt, 

K3, P4, TP. Sóc 

Trăng, Sóc Trăng 

0984144837              600 

STW-093
Huỳnh Thị Mỹ 

Hồng
365009284 18/12/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Chợ Cũ, TT 

Mỹ Xuyên, 

Huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

01683737080              600 

STW-094
Trần Minh 

Chiến
365567215 03/06/2016

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 30/15 H30 Trần 

Hưng Đạo, TDP 

Hòa Mỹ, TT Mỹ 

Xuyên, MX 

0918038031           4.200 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-095
Nguyễn Trung 

Trực
365014568 29/06/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 346/40 Lý 

Thường Kiệt, 

K3, P4, TP. Sóc 

Trăng, Sóc Trăng 

0915734300           1.900 

STW-096
Tiền Thị Thu 

Tươi
366026923 13/02/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 255 Trần Hưng 

Đạo, ấp Hòa Mỹ, 

TT.Mỹ Xuyên, 

H.Mỹ Xuyên, 

01678891677           1.000 

STW-097 Cao Lộc Đức 365977941 05/08/2017

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 139A Lê Lợi, ấp 

Châu Thành, 

TT.Mỹ Xuyên, 

H.Mỹ Xuyên, 

01694140959           1.000 

STW-098
Huỳnh Tuấn 

Kiệt
363986446 02/10/2014

 Công an 

Hậu 

Giang 

 ấp Tầm Vu 2, 

Xã Thạnh Hòa, 

Phụng Hiệp, Hậu 

Giang 

0934649307           2.300 

STW-099
Thạch Thanh 

Lâm
365776597 09/03/2011

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Thọ Hòa 

Đông A, Xã Phú 

Tâm, Huyện 

Châu Thành, Sóc 

01672183407              400 

STW-100
Vương Minh 

Luân
365039655 15/03/2013

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 166 Lê Lợi, ấp 

Châu Thành, 

TT.Mỹ Xuyên, 

H.Mỹ Xuyên, 

0918173464           1.700 

STW-101
Nguyễn Thanh 

Phong
365493901 27/06/2016

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 639/3 Lê Hồng 

Phong, K5, 

Phường 3, TP. 

Sóc Trăng, tỉnh 

0985401468           1.300 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-102
Trần Quý 

Phụng
365567036 11/04/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 142 Phan Bội 

Châu, TT Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng 

01693608787           1.600 

STW-103 Trần Minh Tân 365104654 09/05/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 73 Nguyễn 

Trung Trực, K1, 

P2, TP. Sóc 

Trăng 

0918973086              900 

STW-104
Nguyễn Hoàng 

Thuận
365293926 16/05/2013

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Hòa Tân, Xã 

Hòa Tú 1, Huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng 

0961313968              100 

STW-105
Dương Hải 

Triều
365965772 29/06/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 20 Nguyễn 

Trung Trực, K1, 

P2, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0924323090           2.200 

STW-106
Huỳnh Thanh 

Việt
365298935 24/04/2013

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 184 Lê Lợi, Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng 

0985434207           1.700 

STW-107 Hồ Văn Phong 365038319 09/05/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Xa Mau 1, 

TT.Phú Lộc, 

Thạnh Trị, tỉnh 

Sóc Trăng 

0939224022           2.100 

STW-108
Nguyễn Hồng 

Thắng
365493845 25/08/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp 3, TT.Phú 

Lộc, Thạnh Trị 
0913535133           3.800 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-109
Trần Thị Diệu 

Thương
365454426 27/06/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Rẫy Mới, TT 

Phú Lộc, Huyện 

Thạnh Trị, tỉnh 

Sóc Trăng 

0917212925              200 

STW-110 Hồ Lý Đạt 365992577 22/10/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 449 Quốc Lộ 

1A, K5, P2, TP. 

Sóc Trăng,  tỉnh 

Sóc Trăng 

01646069922              100 

STW-111
Nguyễn 

Trường Hận
365523301 09/06/2004

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Rẫy Mới, TT 

Phú Lộc, Thạnh 

Trị,  tỉnh Sóc 

Trăng 

0977003676           1.200 

STW-112
Nguyễn Hồng 

Khoa
365553463 27/02/2016

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp 14, Xã Vĩnh 

Lợi,  Huyện 

Thạnh Trị,  tỉnh 

Sóc Trăng 

0986366605           1.000 

STW-113
Huỳnh Trọng 

Nghĩa
365542073 23/06/2016

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 23 Nguyễn Thái 

Học, Ap Châu 

Thành, TT. Mỹ 

Xuyên,  tỉnh Sóc 

0946222363           5.800 

STW-114 Trần Ngọc Việt 365069102 16/09/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Tổ dân phố 

Giồng Giữa, 

TT.Lịch Hội 

Thượng, Trần 

0907157206           4.700 

STW-115
Nguyễn Văn 

Thảo
365086293 22/08/2017

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Khóm Wáth 

Pích, Phường 

Vĩnh 

Phước–TX.Vĩnh 

01256165098           3.000 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-116
Nguyễn Thị 

Huỳnh Như
365915474 09/07/2016

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Ngã Tư, Xã 

Vĩnh Hiệp, 

TX.Vĩnh Châu, 

ST 

0982802797           2.000 

STW-117 Triệu Văn Quân 365228741 06/01/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 437/21/15 Quốc 

lộ 1A, K5, P2, 

TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0973558009           1.200 

STW-118
Nguyễn Thành 

Vân
366260863 11/12/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Khóm 5, 

Phường 1, TX 

Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng 

0978772455           2.000 

STW-119
Nguyễn Đoan 

Trung
365002648 30/08/2013

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 153/17 Văn 

Ngọc Chính, K9, 

P3, TP. Sóc 

Trăng 

0986762210           2.000 

STW-120 Trần Anh Hiền 365985743 05/10/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp 2, TT Long 

Phú, tỉnh Sóc 

Trăng 

0932955141           5.000 

STW-121 Lý Tuyết Trang 365510483 20/02/2011

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 39/3 Đoàn Thế 

Trung TT.Long 

Phú, Long Phú,  

tỉnh Sóc Trăng 

01269601666              300 

STW-122
Lâm Hoàng 

Anh Tuấn
365644151 23/04/2013

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 168 Nguyễn 

Văn Linh, K3, 

P2, Sóc Trăng 

0974201434              900 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-123
Lưu Khánh 

Vinh
365981032 20/08/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 D40/4 ấp 4, 

TT.Long Phú, 

Long Phú,  tỉnh 

Sóc Trăng 

0939666372           1.200 

STW-124
Lâm Thanh 

Giang
365271181 18/12/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 489 Phạm Hùng, 

K3, P8, TP. Sóc 

Trăng,  tỉnh Sóc 

Trăng 

0918037217           3.400 

STW-125 Lâm Hoài Vũ 365007213 14/06/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Tổ dân phố 

Giòng Giữa, 

TT.Lịch Hội 

Thượng, Trần 

0907285455           1.700 

STW-126 Thạch Danh 365806072 22/10/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Xã Liêu Tú, 

huyện Trần Đề, 

Sóc Trăng 

0985900308           1.000 

STW-127 Lâm Hoài Dũng 365447595 12/09/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Giồng Giữa, 

TT.L.H.Thượng, 

Trần Đề,  tỉnh 

Sóc Trăng 

0908591692              500 

STW-128
Trần Ngọc 

Dương
366061389 08/08/2016

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 246, Ấp Phố 

Dưới, xã Lịch 

Hội Thượng, 

huyện Trần Đề, 

0939682661           1.300 

STW-129 Lý Văn Hậu 365197334 29/10/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ap Ngan Rô 2, 

Xã Đại Ân 2, 

Trần Đề,  tỉnh 

Sóc Trăng 

0919950550              900 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-130 Trần Phúc Hậu 366056421 23/11/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 ấp Hòa Phuông, 

Xã Hòa Tú 1, 

Huyện Mỹ 

Xuyên, Sóc 

01663034879              100 

STW-131 Tô Văn Hiệp 366329519 20/09/2017

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Châu Thành - 

 TT Lịch Hội 

Thượng - Huyện 

Trần Đề - Tỉnh 

0939704.640              300 

STW-132
Trần Văn 

Huyền
366244117 20/06/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 466 Nguyễn 

Văn Linh, K2, 

P2, TP. Sóc 

Trăng,  tỉnh Sóc 

0932695235              300 

STW-133
Chung Tường 

Giang
365587516 27/04/2002

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 231/1B Trần 

Hưng Đạo, TP. 

Sóc Trăng 

01686729272           1.200 

STW-134 Lam Hùng Lân 365050921 24/04/2013

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Đầu Giồng - 

TT Trần Đề 

- Huyện Trần Đề 

- Tỉnh Sóc Trăng 

01229887077           1.900 

STW-135
Trần Ngọc 

Luân
365827314 04/10/2017

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 158 Ấp Giồng 

Giữa, 

TT.L.H.Thượng, 

Trần Đề, ST 

0983941901              400 

STW-136 Lê Công Thành 365426256 31/03/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Phố, Xã Hậu 

Thạnh, Huyện 

Long Phú,  tỉnh 

Sóc Trăng 

0973215015           2.800 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-137 Ong Phát Tài 365499364 23/08/2017

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 83 Trần Văn 

Hòa, K2, P8, TP. 

Sóc Trăng 

0982205285           6.600 

STW-138
Phạm Thị Thùy 

Trang
365705494 05/08/2004

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 68 ấp Xóm Lớn, 

Xã Mỹ Hương, 

Huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

0939136054           2.000 

STW-139
Châu Minh 

Cường
365613809 30/09/2010

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Xã An Ninh, 

Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng 

01628995020              900 

STW-140 Ngô Thanh Hải 365546953 25/12/2006

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Cầu Đồn, 

TT Huỳnh Hữu 

Nghĩa, Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

0989187622           1.300 

STW-141
Đặng Quang 

Vinh
365702965 25/09/2008

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Thiện Tánh, 

Xã Thuận Hưng, 

Huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

01236461117           2.300 

STW-142 Hồ Văn Truyền 365922494 18/09/2008

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 449 Quốc Lộ 

1A, K5, P2, TP. 

Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng 

0944788154           5.000 

STW-143
Đặng Quốc 

Khởi
365998316 03/12/2009

 Công an 

óc Trăng  

 18 Trương Công 

Định, K5, P2, 

TP.Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

0946373236           2.700 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân

Ghi chú Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Số lượng 

Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-144
Quách Thị 

Khiếm
365368225 26/09/2008

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 348 đường 30/4, 

TT.Phú Lộc, 

Huyện Thạnh 

Trị, ST 

0934818718           2.700 

STW-145
Nguyễn Huy 

Cường
365436897 20/04/2005

 Công an 

Sóc 

Trăng 

Ap An Định, 

TT.Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

0909676040           3.100 

STW-146 Lê Hoàng Đỉnh 365207273 20/02/2003

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 ấp An Phú 

Đông, Xã Nhơn 

Mỹ, Huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc 

0987403757           3.100 

STW-147
Trần Hoàng 

Hiếu
365974037 29/07/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ap An Ninh 1, 

TT.Kế Sách, Kế 

Sách, tỉnh Sóc 

Trăng 

0945610678              700 

STW-148
Huỳnh Văn 

Hưởng
365067731 25/02/2012

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp 1, TT Phú 

Lộc, Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng 

0918720345           7.500 

STW-149
Trần Thanh 

Phương
365292739 06/01/2010

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp An Tập, Xã 

Thiện Mỹ, Châu 

Thành, tỉnh Sóc 

Trăng 

0916885965              700 

STW-150
Nguyễn Văn 

Duy
365612996 17/12/2015

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Mỹ Hòa, Xã 

Long Bình, 

TX.Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng 

0985115167              100 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân
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Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-151 Phan Phát Đạt 365751770 16/12/2005

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Khóm 3, 

Phường 1, TX 

Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng 

0947475754              500 

STW-152
Nguyễn Hoài 

Em
365520798 30/10/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Khóm 3, 

Phường 1, TX 

Ngã Năm, T.Sóc 

Trăng 

01239649609              400 

STW-153 Hồ Hoàng Lĩnh 365721356 29/09/2016

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Khóm Tân Quới 

A, Phường 2, 

TX.Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng

0939809169              600 

STW-154
Nguyễn Chí 

Quận
366183156 30/10/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Khóm 3, 

Phường 1, TX 

Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng 

01688748746              600 

STW-155
Nguyễn Minh 

Trí
365085779 26/11/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Nguyễn Trung 

Trực, K7, 

Phường 1, 

TX.Ngã Năm, 

0983037254              700 

STW-156
Nguyễn Văn 

Ghíp
365737138 14/05/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 448/30/4 Qlộ I, 

K5, P2, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

0918038111           6.600 

STW-157
Nguyễn Minh 

Tài
365156978 21/04/2014

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 261 Trần Hưng 

Đạo, K8, P3, TP. 

Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng 

0913766633           6.700 



Số ĐK Ngày Cấp Nơi cấp

Mã số cổ 

đông

Chứng minh nhân dân
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Họ tên 

người đại 

điện

Số ĐKSH 

người đại 

diện

Ngày cấp 

SĐKSH 

người đại 

điện

STW-158 Văn Thị Ngọc 365455403 18/02/2017

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp Mỹ Hòa, Xã 

Mỹ Tú, Huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

0988210242           2.900 

STW-159
Nguyễn Hoàng 

Chương
365230996 17/02/2009

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 ấp Trường 

Thành A, Xã 

Trường Khánh, 

H.Long Phú, tỉnh 

01664099307              100 

STW-160 Cô Văn LíL 365916076 08/09/2008

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 ấp An Bình, Xã 

An Thạnh 3, 

Huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc 

01692222698           2.200 

STW-161
Nguyễn Đình 

Nam
365928604 06/11/2008

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 93/22/2 Trương 

Công Định, K4, 

P2, TP.Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

0918126768           2.300 

STW-162
Huỳnh Vũ 

Phong
365268705 24/07/2013

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 Ấp An Hưng, 

Xã Long Đức, 

Huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc 

0977585212           2.300 

STW-163 Lê Văn Thanh 365481499 23/06/2010

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 906 Ấp Ngãi 

Hội I, TT.Đại 

Ngãi, huyện 

Long Phú, tỉnh 

01696117101           1.200 

STW-164
Trần Văn 

Thành
366032710 04/08/2010

 Công an 

Sóc 

Trăng 

 ấp Bờ Kinh, Xã 

Hậu Thạnh, 

Huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc 

0989796845           1.700 




